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THƯ MỤC SÁCH MỚI 

(SÁCH THIẾU NHI) 

 

 
 

1/. KHÁNH HUYỀN. Mười vạn câu hỏi vì sao: Động vật có vú, chim và động vật biển 

/ Khánh Huyền. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 118 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến các bạn nhỏ những điều thú vị về các loài động vật 

có vú, chim và động vật biển. 

+ Môn loại: 001 / M558V 

- Mã kho: PN 3939-3940 

 

2/. KHÁNH HUYỀN. Mười vạn câu hỏi vì sao: Bí mật Trái đất và Thế giới côn trùng / 

Khánh Huyền. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 118 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến các bạn nhỏ những điều thú vị về bí mật trái đất và 

thế giới côn trùng. 

+ Môn loại: 001 / M558V 

- Mã kho: PN 3941-3942 

 

3/. KHÁNH HUYỀN. Mười vạn câu hỏi vì sao: Thế giới quanh em và tự nhiên kỳ thú / 

Khánh Huyền. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 118 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến các bạn nhỏ những điều thú vị về thế giới quanh em 

và tự nhiên kỳ thú. 

+ Môn loại: 001 / M558V 

- Mã kho: PN 3943-3944 

 

4/. KHÁNH HUYỀN. Mười vạn câu hỏi vì sao: Bí mật cơ thể và khoa học vui / Khánh 

Huyền. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 118 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến các bạn nhỏ những điều thú vị về bí mật cơ thể. 

+ Môn loại: 001 / M558V 

- Mã kho: PN 3945-3946 

 

5/. OLDFIELD, MOLLY. Bách khoa tri thức về các kỳ quan thế giới - Kỳ quan trong 

viện bảo tàng : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Molly Oldfield; Harriet Taylor Seed...minh 

hoạ; Phùng Nga dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 63 tr. : Ảnh màu; 29 cm.. 

- (Tủ sách bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Natural wonders of the world 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về một số bảo tàng và những hiện vật triển lãm của những 

bảo tàng đó trên thế giới như: Bảo tàng Tàu thuyền Viking (Na Uy), đội quân đất nung trong 

lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng (Trung Quốc), Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia 

Smithsonian (Hoa Kỳ), bộ xương của cá voi xanh tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London 

(Anh), những cuộn sách ở Biển Chết tại Bảo tàng Israel, tham quan buồng giam Nelson 

Mandela tại Bảo tàng đảo Robben Cape Town (Nam Phi).... 

+ Môn loại: 069 / B102K 

- Mã kho: PN 4165-4166 
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6/. LÊ QUANG. Siêu trí tuệ - Tư duy thông minh và nhanh trí / Lê Quang, Thuỳ Dương. 

- Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 214 tr.; 21 cm.. - (Hack não) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và tập trung của bạn; tập trung 

hoàn toàn tâm trí cho việc giải đố - quan sát tỉ mỉ hết sức có thể, đọc từng câu chữ cẩn thận. 

Chắc chắn bạn hiểu những gì mình được yêu cầu thực hiện, kèm theo phần giải đố ở cuối 

sách. 

+ Môn loại: 153.4 / S309T 

- Mã kho: PN 4045-4046 

 

7/. LÊ QUANG. Siêu trí tuệ - Nâng cao trí tuệ và luyện não / Lê Quang, Thuỳ Dương. - 

Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 214 tr.; 21 cm.. - (Hack não) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và tập trung của bạn; tập trung 

hoàn toàn tâm trí cho việc giải đố - quan sát tỉ mỉ hết sức có thể, đọc từng câu chữ cẩn thận. 

Chắc chắn bạn hiểu những gì mình được yêu cầu thực hiện, kèm theo phần giải đố ở cuối 

sách. 

+ Môn loại: 153.4 / S309T 

- Mã kho: PN 4047-4048 

 

8/. AN NHIÊN. 200 câu hỏi IQ cho trẻ : Giáo dục sớm phát triển trí não cho trẻ / An 

Nhiên. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - Minh họa. - 25 cm.. - (Học vui - Vui học) 

Cấp độ 1 : Trắc nghiệm IQ. - 23 tr. 

Tóm tắt: 200 câu hỏi IQ cho trẻ bao gồm những bài tập hữu ích cho việc cải thiện tư 

duy, suy luận logic, tăng cường khả năng tiếp nhận và phân tích thông tin của trẻ... 

+ Môn loại: 153.9 / H103T 

- Mã kho: PN 4177-4178 

 

9/. AN NHIÊN. 200 câu hỏi IQ cho trẻ : Giáo dục sớm phát triển trí não cho trẻ / An 

Nhiên. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - Minh họa. - 25 cm.. - (Học vui - Vui học) 

Cấp độ 2 : Trắc nghiệm IQ. - 23 tr. 

Tóm tắt: 200 câu hỏi IQ cho trẻ bao gồm những bài tập hữu ích cho việc cải thiện tư 

duy, suy luận logic, tăng cường khả năng tiếp nhận và phân tích thông tin của trẻ... 

+ Môn loại: 153.9 / H103T 

- Mã kho: PN 4179-4180 

 

10/. AN NHIÊN. 200 câu hỏi IQ cho trẻ : Giáo dục sớm phát triển trí não cho trẻ / An 

Nhiên. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - Minh họa. - 25 cm.. - (Học vui - Vui học) 

Cấp độ 3 : Trắc nghiệm IQ. - 23 tr. 

Tóm tắt: 200 câu hỏi IQ cho trẻ bao gồm những bài tập hữu ích cho việc cải thiện tư 

duy, suy luận logic, tăng cường khả năng tiếp nhận và phân tích thông tin của trẻ... 

+ Môn loại: 153.9 / H103T 

- Mã kho: PN 4181-4182 

 

11/. AN NHIÊN. 200 câu hỏi IQ cho trẻ : Giáo dục sớm phát triển trí não cho trẻ / An 

Nhiên. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - Minh họa. - 25 cm.. - (Học vui - Vui học) 

Cấp độ 4 : Trắc nghiệm IQ. - 23 tr. 
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Tóm tắt: 200 câu hỏi IQ cho trẻ bao gồm những bài tập hữu ích cho việc cải thiện tư 

duy, suy luận logic, tăng cường khả năng tiếp nhận và phân tích thông tin của trẻ... 

+ Môn loại: 153.9 / H103T 

- Mã kho: PN 4183-4184 

 

12/. FINER, NADIA. Rụt rè mà dạn dĩ : Khi rụt rè cũng là một loại siêu năng lực / Nadia 

Fine; Sara Thielher minh họa; Kim Oanh dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 96 tr. : Minh họa; 

28 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những lời khuyên thiết thực và các nhiệm vụ đặc biệt, bắt đầu từ 

từng bước nhỏ để bạn chấp nhận sự rụt rè của bản thân, sống cùng nét tính cách này, hợp tác 

cùng tính rụt rè để trở thành phiên bản dạn dĩ nhất của mình mà không cần phải thay đổi con 

người thật. 

+ Môn loại: 155.232 / R522R 

- Mã kho: PN 4187-4188 

 

13/. HE JIE. Bài tập là gì thế? : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / He Jie chủ biên; Lu Sha Sha 

minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Hành 

trang tâm lí cho bé vào lớp 1) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngộ nghĩnh xung quanh cô bé Hà Linh đang bước vào 

lớp 1 sẽ giúp các bé thêm tự tin đến trường. 

+ Môn loại: 372.21 / B103T 

- Mã kho: PN 4069-4070 

 

14/. HE JIE. Bạn học ơi, Xin chào! : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / He Jie chủ biên; Lu Sha 

Sha minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - 

(Hành trang tâm lí cho bé vào lớp 1) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngộ nghĩnh xung quanh cô bé Hà Linh đang bước vào 

lớp 1 sẽ giúp các bé thêm tự tin đến trường. 

+ Môn loại: 372.21 / B105H 

- Mã kho: PN 4071-4072 

 

15/. HE JIE. Cô ơi, giúp con với! : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / He Jie chủ biên; Chen Yong 

minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - (Hành 

trang tâm lí cho bé vào lớp 1) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngộ nghĩnh xung quanh cô bé Hà Linh đang bước vào 

lớp 1 sẽ giúp các bé thêm tự tin đến trường. 

+ Môn loại: 372.21 / C450Ơ 

- Mã kho: PN 4061-4062 

 

16/. HE JIE. Khi mẹ hiền "hóa" Sư Tử! : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / He Jie chủ biên; Lu 

Sha Sha minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. 

- (Hành trang tâm lí cho bé vào lớp 1) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngộ nghĩnh xung quanh cô bé Hà Linh đang bước vào 

lớp 1 sẽ giúp các bé thêm tự tin đến trường. 

+ Môn loại: 372.21 / KH300M 

- Mã kho: PN 4063-4064 
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17/. HE JIE. Lớp 1 ơi, Tớ sẵn sàng rồi! : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / He Jie chủ biên; Lu 

Sha Sha minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. 

- (Hành trang tâm lí cho bé vào lớp 1) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngộ nghĩnh xung quanh cô bé Hà Linh đang bước vào 

lớp 1 sẽ giúp các bé thêm tự tin đến trường. 

+ Môn loại: 372.21 / L466M 

- Mã kho: PN 4065-4066 

 

18/. HE JIE. Lớp 1 không đáng sợ! : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / He Jie chủ biên; Lu Sha 

Sha minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh vẽ; 21 cm.. - 

(Hành trang tâm lí cho bé vào lớp 1) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngộ nghĩnh xung quanh cô bé Hà Linh đang bước vào 

lớp 1 sẽ giúp các bé thêm tự tin đến trường. 

+ Môn loại: 372.21 / L466M 

- Mã kho: PN 4067-4068 

 

19/. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Động vật hoang dã : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 

tuổi / Minh Trang lời; Thảo Linh thiết kế, trình bày. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14 tr. : 

Ảnh màu; 15 x 15 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3947-3948 

 

20/. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Thức ăn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Minh 

Trang lời; Khánh Hương thiết kế, trình bày. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14 tr. : Ảnh màu; 

15 x 15 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3949-3950 

 

21/. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Rau củ quả : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 

Minh Trang lời; Thảo Linh thiết kế, trình bày. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14 tr. : Ảnh 

màu; 15 x 15 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3951-3952 

 

22/. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Động vật nuôi : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi 

/ Minh Trang lời; Ngọc Linh thiết kế, trình bày. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14 tr. : Ảnh 

màu; 15 x 15 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3953-3954 

 

23/. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Đồ vật quanh em : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 

tuổi / Minh Trang lời; Khánh Hương thiết kế, trình bày. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 14 

tr. : Ảnh màu; 15 x 15 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3955-3956 
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24/. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Màu sắc và hình dạng : Dành cho trẻ em từ 0 

- 6 tuổi / Minh Trang lời; Khánh Hương thiết kế, trình bày. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 

14 tr. : Ảnh màu; 15 x 15 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3957-3958 

 

25/. CHÍNH AN. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn / Chính An, Nhóm sáng tạ Lạc Hồng. 

- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 144 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách đọc cùng con. Văn học dân 

gian tuyển chọn. Vườn cổ tích tuổi thơ) 

+ Môn loại: 398.2 / N106B 

- Mã kho: PN 4037-4038 

 

26/. CHÍNH AN. Ăn khế trả vàng / Chính An, Nhóm sáng tạ Lạc Hồng. - Đồng Nai : 

Nxb. Đồng Nai, 2023. - 144 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách đọc cùng con. Văn học dân gian tuyển 

chọn. Vườn cổ tích tuổi thơ) 

+ Môn loại: 398.209597 / Ă115K 

- Mã kho: PN 4039-4040 

 

27/. CHÍNH AN. Cây tre trăm đốt / Chính An, Nhóm sáng tạ Lạc Hồng. - Đồng Nai : 

Nxb. Đồng Nai, 2023. - 144 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách đọc cùng con. Văn học dân gian tuyển 

chọn. Vườn cổ tích tuổi thơ) 

+ Môn loại: 398.209597 / C126T 

- Mã kho: PN 4035-4036 

 

28/. CHÍNH AN. Sự tích trầu cau / Chính An, Nhóm sáng tạ Lạc Hồng. - Đồng Nai : 

Nxb. Đồng Nai, 2023. - 144 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách đọc cùng con. Văn học dân gian tuyển 

chọn. Vườn cổ tích tuổi thơ) 

+ Môn loại: 398.209597 / S550T 

- Mã kho: PN 4041-4042 

 

29/. CHÍNH AN. Tấm cám / Chính An, Nhóm sáng tạ Lạc Hồng. - Đồng Nai : Nxb. 

Đồng Nai, 2023. - 144 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách đọc cùng con. Văn học dân gian tuyển chọn. 

Vườn cổ tích tuổi thơ) 

+ Môn loại: 398.209597 / T120C 

- Mã kho: PN 4043-4044 

 

30/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Thức ăn : Dành cho trẻ em 

từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3969-3972 

 

31/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Rau củ : Dành cho trẻ em 
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từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3973-3976 

 

32/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Trái cây : Dành cho trẻ 

em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3977-3980 

 

33/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Màu sắc và hình dạng : 

Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân 

dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3981-3984 

 

34/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Đồ dùng của bé : Dành 

cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - 

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3985-3988 

 

35/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Động vật : Dành cho trẻ 

em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3989-3992 

 

36/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Quốc kỳ : Dành cho trẻ 

em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3993-3996 
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37/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Các loài hoa : Dành cho 

trẻ em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 3997-4000 

 

38/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Vật dụng gia đình : Dành 

cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - 

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 4001-4004 

 

39/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Nghề nghiệp : Dành cho 

trẻ em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 4005-4008 

 

40/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Phương tiên giao thông : 

Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân 

dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 4009-4012 

 

41/. ĐÀM TIỂU LÂM. Từ điển bằng tranh dành cho trẻ em - Thế giới quanh em : Dành 

cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Đàm Tiểu Lâm biên soạn; Thu Ngân dịch. - 

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : Tranh màu; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển Việt - Anh bằng hình ảnh cho trẻ em, giúp trẻ mở rộng vốn 

từ và hiểu rõ nghĩa của từ. 

+ Môn loại: 495.922317 / T550Đ 

- Mã kho: PN 4013-4016 

 

42/. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ nhà ra ngõ : Từ vựng phog phú cho 

bé: Dành cho độ tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh màu; 26 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn ngôn ngữ từ vựng các vùng miền của Việt Nam, cùng một con 

người, đồ vật, sự vật, nhưng người miền Bắc, miền Trung và miền Nam có thể dùng các từ 
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vựng khác nhau đề gọi.. 

+ Môn loại: 495.9227 / PH561N 

- Mã kho: PN 4151-4152 

 

43/. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ vườn đến nông trại : Từ vựng phog 

phú cho bé: Dành cho độ tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh màu; 26 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn ngôn ngữ từ vựng các vùng miền của Việt Nam, cùng một con 

người, đồ vật, sự vật, nhưng người miền Bắc, miền Trung và miền Nam có thể dùng các từ 

vựng khác nhau đề gọi.. 

+ Môn loại: 495.9227 / PH561N 

- Mã kho: PN 4153-4154 

 

44/. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ cảm xúc đến hành động : Từ vựng 

phog phú cho bé: Dành cho độ tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : Tranh màu; 26 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn ngôn ngữ từ vựng các vùng miền của Việt Nam, cùng một con 

người, đồ vật, sự vật, nhưng người miền Bắc, miền Trung và miền Nam có thể dùng các từ 

vựng khác nhau đề gọi.. 

+ Môn loại: 495.9227 / PH561N 

- Mã kho: PN 4155-4156 

 

45/. OLDFIELD, MOLLY. Bách khoa tri thức về các kỳ quan thế giới - Kỳ quan tự 

nhiên : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Molly Oldfield; Federica Bordoni Minh hoạ; Thu 

Trang dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 63 tr. : Ảnh màu; 29 cm.. - (Tủ sách 

bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Natural wonders of the world 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỳ quan thiên nhiên trên trái đất gồm: Động Fingal 

(Scotland), chim thiên đường (New Guinea), quần đảo Socotra (Yemen), đảo Zavodovski - 

vùng đất của chim cánh cụt, Công viên Quốc gia Yellowstone (Hoa Kỳ), miệng núi lửa 

Ngorongoro (Tanzania), khu rừng khổng lồ (Hoa Kỳ), động vật ở Madagascar, lưu vực sông 

Amazon.... 

+ Môn loại: 508 / B102K 

- Mã kho: PN 4163-4164 

 

46/. Một sai lầm siêu dính: Một câu chuyện về cách Harry Coover vô tình phát minh ra 

siêu keo! = The story of how Harry Coover accidentally invented super glue! : Truyện tranh: 

Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Alison Donald lời; Rea Zhai minh họa; Doãn Minh Đăng dịch. - 

Hà Nội : Công ty Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn, 2023. - 72 tr. : Minh họa; 27 cm. 

Tóm tắt: Câu chuyện kể về một sai lầm trở thành một phát minh cứu mạng người đó là 

siêu keo được sử dụng trong rất nhiều trong cuộc sống hiện nay.. 

+ Môn loại: 540.92 / M458S 

- Mã kho: PN 4171-4172 

 

47/. BAKER, LAURA. Big Bang - Bách khoa & khám phá thế giới khủng long / Laura 

Baker; Lưu Tuấn Vũ dịch. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 127 tr. : Tranh màu; 25 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu về khủng long, các loại khủng long khác nhau, cuộc sống của khủng 

long và hoá thạch khủng long còn lại tới ngày nay. 

+ Môn loại: 567.9 / B309B 

- Mã kho: PN 4147-4148 

 

48/. ZURCHER, MURIEL. Em biết gì? - Thế giới vi khuẩn : Dành cho lứa tuổi 7+ / 

Muriel Zurcher; Nicolas André minh họa; Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 32 

tr. : Hình vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 579.3 / E202B 

- Mã kho: PN 4107-4108 

 

49/. Thế giới thực vật - Khám phá khu vườn kỳ diệu : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 

Thành Đạt lời; Tấn Nguyễn Minh họa. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 8 tr. : 

Tranh màu; 19 cm.. - (Tủ sách Sách tương tác Đinh Tị) 

ĐTTS ghi: Touch an feel - Sách sờ chạm khám phá 

+ Môn loại: 580 / TH250G 

- Mã kho: PN 4051-4052 

 

50/. STAHL, STEPHANIE. Big Bang - Bách khoa & khám phá bên trong cơ thể người 

/ Stephanie Stahl; Nguyễn Thái Ninh dịch. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2023. - 127 tr. : Tranh 

màu; 25 cm. 

Tóm tắt: Khám phá cơ chế hoạt động cơ thể người, từ da, tóc, móng, bộ xương, cơ, trái 

tim, lá phổi, hệ tiêu hoá, giác quan, bộ não và sức khoẻ. 

+ Môn loại: 612 / B309B 

- Mã kho: PN 4145-4146 

 

51/. DODD, EMILY. Tại sao máu màu đỏ? : Với 200 câu hỏi đáng kinh ngạc về cơ thể 

người : Dành cho độ tuổi 6 - 12 / Emily Dodd; Ngọc Anh dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. 

- 143 tr. : Hình vẽ, ảnh màu; 28 cm.. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Why is blood red? 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về cơ thể người. Tìm hiểu từng bộ phận trong cơ 

thể người cũng như cơ chế hoạt động của chúng. Giới thiệu những thói quen tốt cho cơ thể và 

những điều kỳ diệu trong y học. 

+ Môn loại: 612 / T103S 

- Mã kho: PN 4167-4168 

 

52/. HOUDÉ, OLIVER. Em biết gì? - Não bộ : Dành cho lứa tuổi 7+ / Oliver Houdé, 

Grégoire Borst; Mathilde Laurent minh họa; Minh Nguyệt dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. 

- 32 tr. : Hình vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 612.82 / E202B 

- Mã kho: PN 4103-4104 

 

53/. ZHANG SI LAI. Ăn uống đầy đủ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Zhang Si Lai; Mo 

Gu, minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh vẽ; 22 cm.. - 

(Bé khỏe mạnh hơn) 

+ Môn loại: 613.0432 / Ă115U 
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- Mã kho: PN 4139-4140 

 

54/. ZHANG SI LAI. Để cao lớn hơn : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Zhang Si Lai; Mo 

Gu, Guai Bao minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh vẽ; 

22 cm.. - (Bé khỏe mạnh hơn) 

+ Môn loại: 613.0432 / Đ250C 

- Mã kho: PN 4141-4142 

 

55/. ZHANG SI LAI. Để không bị cận thị : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Zhang Si Lai; 

Mo Gu, Guai Bao minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh 

vẽ; 22 cm.. - (Bé khỏe mạnh hơn) 

+ Môn loại: 613.0432 / Đ250K 

- Mã kho: PN 4143-4144 

 

56/. ZHANG SI LAI. Để tăng sức đề kháng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Zhang Si Lai; 

Mo Gu, Guai Bao minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh 

vẽ; 22 cm.. - (Bé khỏe mạnh hơn) 

+ Môn loại: 613.0432 / Đ250T 

- Mã kho: PN 4137-4138 

 

57/. ZHANG SI LAI. Không sợ tiêm đau : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Zhang Si Lai; 

Mo Gu, Guai Bao minh họa; Thanh Uyên dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : Tranh 

vẽ; 22 cm.. - (Bé khỏe mạnh hơn) 

+ Môn loại: 613.0432 / KH455S 

- Mã kho: PN 4135-4136 

 

58/. FULTON, JULIE. Quý ông truyền hình - Câu chuyện về John Logie Baid = Mister 

T.V. - The story of John Baird : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Julie Fulton lời; 

Patrick Corrigan minh họa; Doãn Minh Đăng dịch. - Hà Nội : Công ty Xuất bản và Giáo dục 

Quảng Văn, 2023. - 64 tr. : Minh họa; 27 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp của kỹ sư người Scotland ông John 

Logie Baird một trong những người phát minh ra hệ thống truyền hình cơ học. Ông được 

mệnh danh là Quý ông Truyền hình vì những cống hiến về truyền hình ngày hôm nay. 

+ Môn loại: 621.3880092 / Q523Ô 

- Mã kho: PN 4185-4186 

 

59/. Bộ áo phi hành gia: Câu chuyện về nữ thợ may đã giúp sức đưa con người lên mặt 

trăng = The Spacesuit: How a seamstress helped put man on the moon: inspired by real people 

& events : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Alison Donald lời; Ariel Landy minh 

hoạ; Doãn Minh Đăng dịch. - Hà Nội : Công ty Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn, 2023. - 72 

tr. : Minh hoạ; 27 cm. 

Tóm tắt: Câu chuyện lấy cảm hứng từ Eleanor "Ellie" Foraker. Eleanor sinh tại Kenton, 

Delaware và công tác tại ILC Dover trong 43 năm qua Là một thợ may và người quản lý tài 

năng, Ellie thực sự dồn hết tâm huyết để tạo ra bộ áo phi hành gia. Bà cũng hỗ trợ thiết kế ra 

mặt nạ chống độc, thùng chứa dầu giãn nở đ dưới lòng đất, và túi tiếp đâ trong chương trình 

thám hiểm Sao Hoả. 
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+ Môn loại: 629.4772 / B450A 

- Mã kho: PN 4169-4170 

 

60/. ROY, DIDIER. Em biết gì? - Robot và trí tuệ nhân tạo : Dành cho lứa tuổi 7+ / 

Didier Roy, Pierre Yves Oudeyer; Laurent Bazart minh họa; Thu Huế dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2023. - 32 tr. : Hình vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 629.892 / E202B 

- Mã kho: PN 4105-4106 

 

61/. BÍCH NGỌC. Kỹ năng bảo vệ bản thân / Bích Ngọc biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 57 tr. : Minh họa; 24 cm.. - (Tủ sách Bồi dưỡng kỹ năng sống) 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự 

an toàn của trẻ nhỏ có thể xảy ra bất cứ kho nào trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.76 / K600N 

- Mã kho: PN 3925-3926 

 

62/. BÍCH NGỌC. Kỹ năng tự thoát hiểm / Bích Ngọc biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 57 tr. : Minh họa; 24 cm.. - (Tủ sách Bồi dưỡng kỹ năng sống) 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự 

an toàn của trẻ nhỏ có thể xảy ra bất cứ kho nào trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.76 / K600N 

- Mã kho: PN 3927-3928 

 

63/. BÍCH NGỌC. Kỹ năng tự tự lập / Bích Ngọc biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2023. 

- 57 tr. : Minh họa; 24 cm.. - (Tủ sách Bồi dưỡng kỹ năng sống) 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả những kỹ năng tự lập cho trẻ như tự vệ sinh cá nhân, 

thu dọn đồ chơi,... 

+ Môn loại: 646.76 / K600N 

- Mã kho: PN 3933-3934 

 

64/. BÍCH NGỌC. Kỹ năng giao tiếp ứng xử / Bích Ngọc biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 57 tr. : Minh họa; 24 cm.. - (Tủ sách Bồi dưỡng kỹ năng sống) 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả những kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho trẻ như giới thiệu 

bản thân, chủ động chào hỏi,.... 

+ Môn loại: 646.76 / K600N 

- Mã kho: PN 3935-3936 

 

65/. QUỲNH ANH. Kỹ năng sinh tồn cho trẻ / Quỳnh Anh biên soạn. - Hà Nội : Văn 

học, 2023. - Minh họa. - 24 cm. 

T.1 : Kỹ năng khi ở nhà. - 67 tr. 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự 

an toàn của trẻ nhỏ khi ở nhà.... 

+ Môn loại: 646.76 / K600N 

- Mã kho: PN 3929-3930 

 

66/. QUỲNH ANH. Kỹ năng sinh tồn cho trẻ / Quỳnh Anh biên soạn. - Hà Nội : Văn 
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học, 2023. - Minh họa. - 24 cm. 

T.2 : Kỹ năng khi đến trường. - 59 tr. 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự 

an toàn của trẻ nhỏ khi đến trường.... 

+ Môn loại: 646.76 / K600N 

- Mã kho: PN 3931-3932 

 

67/. QUỲNH ANH. Kỹ năng sinh tồn cho trẻ / Quỳnh Anh biên soạn. - Hà Nội : Văn 

học, 2023. - Minh họa. - 24 cm. 

T.3 : Kỹ năng khi vận động. - 66 tr. 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự 

an toàn của trẻ nhỏ khi đến trường.... 

+ Môn loại: 646.76 / K600N 

- Mã kho: PN 3937-3938 

 

68/. QUỲNH ANH. Kỹ năng sinh tồn cho trẻ / Quỳnh Anh biên soạn. - Hà Nội : Văn 

học, 2023. - Minh họa. - 24 cm. 

T.4 : Kỹ năng nơi công cộng. - 59 tr. 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự 

an toàn của trẻ nhỏ tại nơi công cộng như: trên đường phố, trong công viên hoặc vườn bách 

thú, an toàn khi sử dụng internet, ứng xử thông minh khi gặp thiên tai... 

+ Môn loại: 646.76 / K600N 

- Mã kho: PN 3923-3924 

 

69/. RUBAN, ALINA. Bé rèn trí thông minh qua hoạt động quan sát và tìm kiếm: 

Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Alina Ruban; Bình Nhi dịch. - Hà 

Nội : Thanh Niên, 2023. - 23 tr. : Tranh màu; 18 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Gồm các hoạt động đa dạng và thú vị như bài tập tìm kiếm đồ vật trong tranh, 

tìm kiếm đồ chơi trong phòng và những trò chơi trí tuệ khác giúp trẻ em phát triển khả năng 

tập trung, kích thích tư duy, học tập các khái niệm, tên gọi của các phương tiện giao thông. 

+ Môn loại: 649.123 / B200R 

- Mã kho: PN 3959-3960 

 

70/. SHENDRIK, SVETLANA. Bé rèn trí thông minh qua hoạt động quan sát và tìm 

kiếm: Trong công viên : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Svetlana Shendrik ; Bình Nhi dịch. - 

Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 23 tr. : Tranh màu; 18 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Gồm các hoạt động đa dạng và thú vị như bài tập tìm kiếm đồ vật trong tranh, 

và những trò chơi trí tuệ khác giúp trẻ em phát triển khả năng tập trung, kích thích tư duy, học 

tập các khái niệm, tìm kiếm các đồ vật trong công viên. 

+ Môn loại: 649.123 / B200R 

- Mã kho: PN 3961-3962 

 

71/. BERDUGINA, TATYANA. Bé rèn trí thông minh qua hoạt động quan sát và tìm 

kiếm: Các loài động vật : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Tatyana Berdugina ; Bình Nhi dịch. 

- Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 23 tr. : Tranh màu; 18 cm.. - (Cùng con 

trưởng thành) 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                SÁCH THIẾU NHI QUÍ IV-2023 

 

13 

 

Tóm tắt: Gồm các hoạt động đa dạng và thú vị như bài tập tìm kiếm đồ vật trong tranh, 

tìm kiếm đồ chơi trong phòng và những trò chơi trí tuệ khác giúp trẻ em phát triển khả năng 

tập trung, kích thích tư duy, học tập các khái niệm, tên gọi của rất nhiều các loài động vật. 

+ Môn loại: 649.123 / B200R 

- Mã kho: PN 3963-3964 

 

72/. SHENDRIK, SVETLANA. Bé rèn trí thông minh qua hoạt động quan sát và tìm 

kiếm: Ở sở thú : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Svetlana Shendrik; Bình Nhi dịch. - Tái bản 

lần thứ 1. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 23 tr. : Tranh màu; 18 cm.. - (Cùng con trưởng 

thành) 

+ Môn loại: 649.123 / B200R 

- Mã kho: PN 3965-3966 

 

73/. RUBAN, ALINA. Bé rèn trí thông minh qua hoạt động quan sát và tìm kiếm: 

Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Alina Ruban; Bình Nhi dịch. - Hà 

Nội : Thanh Niên, 2023. - 23 tr. : Tranh màu; 18 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Gồm các hoạt động đa dạng và thú vị như bài tập tìm kiếm đồ vật trong tranh, 

tìm kiếm đồ chơi trong phòng và những trò chơi trí tuệ khác giúp trẻ em phát triển khả năng 

tập trung, kích thích tư duy, học tập các khái niệm, tên gọi của các phương tiện giao thông. 

+ Môn loại: 649.123 / B200R 

- Mã kho: PN 3967-3968 

 

74/. HỒ TÂM. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Nguy hiểm 

đấy, mau tránh xa : Học cách phân biệt và ứng phó với các tín hiệu nguy hiểm : Truyện tranh 

: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 

2023. - 47 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con nhận biết về những 

tín hiệu nguy hiểm trong cuộc sống giúp các em tránh xa mọi hiểm nguy. 

+ Môn loại: 649.65 / GI-108D 

- Mã kho: PN 4017-4018 

 

75/. HỒ TÂM. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Tớ không 

giữ bí mật cho kẻ xấu : Học hiểu về phòng chống xâm hại : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 

từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : Tranh 

màu; 21 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con cách bảo vệ cơ thể 

của mình, đồng thời nắm được những nguy cơ tiềm tàng trong cuộc sống, tránh xa mọi nguy 

hiểm. 

+ Môn loại: 649.65 / GI-108D 

- Mã kho: PN 4019-4020 

 

76/. HỒ TÂM. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Không 

được chạm vào vùng riêng tư của tớ : Học cách nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Hà Nội : 

Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con cách bảo vệ cơ thể 
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của mình, tránh những động chạm vào các bộ phận cơ thể mà con cảm thấy không muốn. 

+ Môn loại: 649.65 / GI-108D 

- Mã kho: PN 4021-4022 

 

77/. HỒ TÂM. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Con từ đâu 

tới? : Hiểu về quá trình hình thành và ra đời của một em bé : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 

từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : Tranh 

màu; 21 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện giúp trẻ nhận biết về quá trình hình thành và ra đời của 

một em bé. 

+ Môn loại: 649.65 / GI-108D 

- Mã kho: PN 4023-4024 

 

78/. HỒ TÂM. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Bố mẹ 

luôn yêu con : Học cách vượt qua nỗi sợ và đối mặt với thực tế : Truyện tranh : Dành cho trẻ 

em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : 

Tranh màu; 21 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con cách vượt qua nỗi 

sợ và đối mặt với thực tế, giúp trẻ tìm được cảm giác an toàn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 649.65 / GI-108D 

- Mã kho: PN 4025-4026 

 

79/. HỒ TÂM. Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân: Tớ dũng 

cảm nói "không" : Học các nguyên tắc an toàn thiết yếu : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 

3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 47 tr. : Tranh 

màu; 21 cm.. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con học các kỹ năng 

thiết yếu đảm bảo an toàn cho bản thân. 

+ Môn loại: 649.65 / GI-108D 

- Mã kho: PN 4027-4028 

 

80/. THIÊN KIM. Origami - Trò chơi gấp giấy dành cho trẻ em / Thiên Kim. - Thanh 

Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - Ảnh, màu; 19 cm.. - (Tủ sách khéo tay hay làm) 

T.1. - 72 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về nghệ thuật gấp giấy Origami và một số mẫu gấp giấy phổ 

biến như: châu chấu, hoả tiễn, gấu túi, đồng hồ đeo tay, con cáo, chiếc hộp, chong chóng, quả 

cầu lập thể... cùng nhiều mẫu xếp giấy thú vị khác. 

+ Môn loại: 736.982 / O-434T 

- Mã kho: PN 4029-4030 

 

81/. THIÊN KIM. Origami - Trò chơi gấp giấy dành cho trẻ em / Thiên Kim. - Thanh 

Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - Ảnh, màu; 19 cm.. - (Tủ sách khéo tay hay làm) 

T.2. - 72 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về nghệ thuật gấp giấy Origami và một số mẫu gấp giấy phổ 

biến như: châu chấu, hoả tiễn, gấu túi, đồng hồ đeo tay, con cáo, chiếc hộp, chong chóng, quả 

cầu lập thể... cùng nhiều mẫu xếp giấy thú vị khác. 
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+ Môn loại: 736.982 / O-434T 

- Mã kho: PN 4031-4032 

 

82/. Thế giới của Peppa - A lô, bác sĩ ơi! : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 

Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4109-4110 

 

83/. Thế giới của Peppa - Giáng sinh hoàn hảo : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / 

Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4111-4112 

 

84/. Thế giới của Peppa - Mất điện rồi! : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4113-4114 

 

85/. Thế giới của Peppa - Người bạn tưởng tượng : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ 

/ Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4115-4116 

 

86/. Thế giới của Peppa - Nước hoa của bà : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 

Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4117-4118 

 

87/. Thế giới của Peppa - Chiếc máy vi tính cũ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / 

Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4119-4120 

 

88/. Thế giới của Peppa - Peppa ốm rồi! : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 

Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4121-4122 

 

89/. Thế giới của Peppa - Giếng ước : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4123-4124 

 

90/. Thế giới của Peppa - Chiếc hộp thời gian : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / 

Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 
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- Mã kho: PN 4125-4126 

 

91/. Thế giới của Peppa - Thám hiểm Mặt Trăng : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 2+ / 

Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 808.83 / TH250G 

- Mã kho: PN 4127-4128 

 

92/. BLACKFORD, HARRIET. Cầu vòng là gì? = What is a rainbow? : Truyện tranh / 

Harriet Blackford; Mike Henson minh họa; Khúc Đăng Duy Anh dịch. - Hà Nội : Công ty 

Sách Thái Hà, 2023. - 32 tr.; 21 cm.. - (Khoa học dành cho tuổi chập chững) 

+ Môn loại: 813 / C125V 

- Mã kho: PN 4077-4078 

 

93/. BLACKFORD, HARRIET. Mặt trời đi đâu? = Where does the sun go? : Truyện 

tranh / Harriet Blackford; Mike Henson minh họa; Khúc Đăng Duy Anh dịch. - Hà Nội : Công 

ty Sách Thái Hà, 2023. - 32 tr.; 21 cm.. - (Khoa học dành cho tuổi chập chững) 

+ Môn loại: 813 / M118T 

- Mã kho: PN 4073-4074 

 

94/. BLACKFORD, HARRIET. Tại sao mọi vật rơi xuống = Why do things fall down? 

: Truyện tranh / Harriet Blackford; Mike Henson minh họa; Khúc Đăng Duy Anh dịch. - Hà 

Nội : Công ty Sách Thái Hà, 2023. - 32 tr.; 21 cm.. - (Khoa học dành cho tuổi chập chững) 

+ Môn loại: 813 / T103S 

- Mã kho: PN 4075-4076 

 

95/. BLACKFORD, HARRIET. Tại sao chúng ta đi ị? = Why do we poo? : Truyện tranh 

/ Harriet Blackford; Mike Henson minh họa; Khúc Đăng Duy Anh dịch. - Hà Nội : Công ty 

Sách Thái Hà, 2023. - 32 tr.; 21 cm.. - (Khoa học dành cho tuổi chập chững) 

+ Môn loại: 813 / T103S 

- Mã kho: PN 4079-4080 

 

96/. VEITH, CATHERINE. Chú bướm kiêu căng - Học cách kết bạn : Truyện tranh : 

Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Catherine Veitch; Julia Seal minh họa; Quỳnh Hương 

dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện. 

Những bài học nhỏ từ rừng xanh) 

+ Môn loại: 823 / CH500B 

- Mã kho: PN 4093-4094 

 

97/. VEITH, CATHERINE. Chú chim ích kỹ - Học cách chia sẻ : Truyện tranh : Dành 

cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Catherine Veitch; Carolina Coroa minh họa ; Quỳnh Hương 

dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện. 

Những bài học nhỏ từ rừng xanh) 

+ Môn loại: 823 / CH500C 

- Mã kho: PN 4089-4090 

 

98/. VEITH, CATHERINE. Chuột chù nghịch ngợm - Học cách sửa sai : Truyện tranh 
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: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Catherine Veitch; Annie Wilkinson minh họa ; Quỳnh 

Hương dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Tủ sách Người kể 

chuyện. Những bài học nhỏ từ rừng xanh) 

+ Môn loại: 823 / CH519C 

- Mã kho: PN 4087-4088 

 

99/. VEITH, CATHERINE. Hươu con tò mò - Tập làm thám tử : Truyện tranh : Dành 

cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Catherine Veitch; Lucy Barnard minh họa ; Quỳnh Hương dịch. 

- Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 21 cm.. - (Tủ sách Người kể chuyện. Những 

bài học nhỏ từ rừng xanh) 

+ Môn loại: 823 / H564C 

- Mã kho: PN 4091-4092 

 

100/. BUTSCHKOW, RALE. Đừng mở sách ra! : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Rale 

Butschkow; Linh Chi dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2023. - 24 tr. : Tranh màu; 

19 cm.. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 833 / Đ556M 

- Mã kho: PN 4049-4050 

 

101/. SAVANNAH, ÉRINE. Gửi em bé nhỏ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng 

/ Érine Savannah, Lili "Cá Voi"; Diệu Hương dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : 

Tranh màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 843 / G553E 

- Mã kho: PN 4131-4132 

 

102/. KATARÍNA MACUROVÁ. Hạt giống của Mặt Trăng : Dành cho trẻ em tử 3 - 9 

tuổi / Katarína Macurová; Minquie dịch. - Hà Nội : Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Văn hóa Đinh Tị, 2022. - 39 tr. : Minh họa; 26 cm. 

Tóm tắt: Kể về câu chuyện hai chị em bạn thân Tula và Nola. Tula đã giúp Nola thực 

hiện được ước mơ của mình qua đó thấy được tình bạn đáng trân quý, cao đẹp.... 

+ Môn loại: 843 / H110G 

- Mã kho: PN 4173-4174 

 

103/. PERSON, CÉLINE. Kỉ niệm ấu thơ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 

Céline Person, Lili "Cá Voi"; Diệu Hương dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : Tranh 

màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 843 / K300N 

- Mã kho: PN 4129-4130 

 

104/. PERSON, CÉLINE. Mùa Giáng sinh rực rỡ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi 

đồng / Céline Person, Lili "Cá Voi"; Diệu Hương dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : 

Tranh màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 843 / M501G 

- Mã kho: PN 4085-4086 

 

105/. BOMBACE, AURÉLIE. Người vận chuyển những nụ hôn : Truyện tranh: Dành 
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cho lứa tuổi nhi đồng / Aurélie Bombace, Ophélie Ortal; Diệu Hương dịch. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2023. - 20 tr. : Tranh màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 843 / NG558V 

- Mã kho: PN 4083-4084 

 

106/. TIBI, MARIE. Sau này, tớ sẽ... thế nào nhỉ? : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi 

đồng / Marie Tibi, Soufie Regani; Diệu Hương dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : 

Tranh màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 843 / S111N 

- Mã kho: PN 4081-4082 

 

107/. Sói xám sốt sắng săn : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Gills Bizouerne 

lời; Ronan Badel tranh; Ngô Diệu Châu dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : Tranh 

màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 843 / S428X 

- Mã kho: PN 4095-4096 

 

108/. NIELMAN, LOUISON. Tay con trong mẹ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi 

đồng / Louison Nielman, Maud Legrand; Diệu Hương dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 20 

tr. : Tranh màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 843 / T112C 

- Mã kho: PN 4133-4134 

 

109/. Chuyến đi lên thành phố : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hàn Tuyết 

lời; Lý Uy tranh; Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : Tranh vẽ; 20 cm.. - 

(Tủ sách: Những câu chuyện về lòng tốt) 

+ Môn loại: 895.13 / CH527Đ 

- Mã kho: PN 4099-4100 

 

110/. Hãy là chính mình : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Phùng Vân lời; 

Trần Hy tranh; Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : Tranh vẽ; 20 cm.. - (Tủ 

sách: Những câu chuyện về lòng tốt) 

+ Môn loại: 895.13 / H112L 

- Mã kho: PN 4101-4102 

 

111/. Nàng tiên vụng về : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Triệu Lăng lời; Hà 

Già tranh; Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : Tranh vẽ; 20 cm.. - (Tủ sách: 

Những câu chuyện về lòng tốt) 

+ Môn loại: 895.13 / N106T 

- Mã kho: PN 4097-4098 

 

112/. VATATIYARPORN, PITIPORN. Có thấy không gấu trúc ơi? : Truyện tranh : 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Pitiporn Vatatiyarporn; Trịnh Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2023. - 15 tr. : Tranh màu; 23 x 23 cm.. - (Gấu trúc đi tìm - Cùng lật giở thú vị) 

+ Môn loại: 895.913 / C400T 

- Mã kho: PN 4159-4160 
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113/. VATATIYARPORN, PITIPORN. Làm thế nào đây gấu trúc ơi? : Truyện tranh : 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Pitiporn Vatatiyarporn; Trịnh Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2023. - 13 tr. : Tranh màu; 23 x 23 cm.. - (Gấu trúc đi tìm - Cùng lật giở thú vị) 

+ Môn loại: 895.913 / L104T 

- Mã kho: PN 4157-4158 

 

114/. VATATIYARPORN, PITIPORN. Ở đâu thế gấu trúc ơi? : Truyện tranh : Dành 

cho lứa tuổi nhi đồng / Pitiporn Vatatiyarporn; Trịnh Thu Hà dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 

2023. - 15 tr. : Tranh màu; 23 x 23 cm.. - (Gấu trúc đi tìm - Cùng lật giở thú vị) 

+ Môn loại: 895.913 / Ơ460Đ 

- Mã kho: PN 4161-4162 

 

115/. KHÁNH CHI. Gửi gió về cho nội : Thơ hay viết cho thiếu nhi / Khánh Chi. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2023. - 56 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9221 / G553G 

- Mã kho: PN 4055-4056 

 

116/. PHAN THỊ THANH NHÀN. Làm anh : Thơ hay cho thiếu nhi / Phan Thị Thanh 

Nhàn; Quyên Thái tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 48 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tái hiện hình ảnh người anh luôn quan tâm, săn sóc, yêu chiều, dỗ dành, yêu 

thương em nhỏ của mình thông qua những vần thơ dễ thương.... 

+ Môn loại: 895.9221 / L104A 

- Mã kho: PN 4059-4060 

 

117/. HUỲNH MAI LIÊN. Nhà mình vui nhất / Huỳnh Mai Liên; Mai khuê minh họa. 

- Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 60 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9221 / NH100M 

- Mã kho: PN 4053-4054 

 

118/. Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam : Dành cho thiếu nhi / Hà Minh tuyển chọn. - 

Hà Nội : Văn học, 2023. - 199 tr. : Minh họa; 26 cm. 

+ Môn loại: 895.9221 / T527T 

- Mã kho: PN 4175-4176 

 

119/. THANH HÀO. Bóng mây : Thơ hay viết cho thiếu nhi / Thanh Hào; Phương Thảo 

tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 52 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Bóng mây như một khu vườn thơ mến thương và ngộ nghĩnh, có chú gà trống 

ngắm bông hoa.... 

+ Môn loại: 895.9223 / B431M 

- Mã kho: PN 4057-4058 

 

120/. PHẠM BẢO KHANG. Tớ là học sinh tiểu học / Phạm Bảo Khang; Lê Huyền minh 

hoạ. - Hà Nội : Lao Động, 2023. - 93 tr. : Hình vẽ; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / T460L 

- Mã kho: PN 4033-4034 
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121/. NGUYỄN THỊ KIM HOÀ. Vương quốc ngộ nghĩnh / Nguyễn Thị Kim Hoà. - Hà 

Nội : Kim Đồng, 2023. - 117 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / V561Q 

- Mã kho: PN 4149-4150 

 

 

HẾT! 


